
KẾT QUẢ THI XẾP LỚP KHÓA LUYỆN THI IELTS

NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày khai giảng: 07/09/2023

SBD Họ và Tên lót Tên Ngày Sinh Lớp Tương ứng với IELTS

002 Phan Hoài An 7/18/2008 Level 2 4

001 Trần Phú An 8/17/2008 Level 3 5.5

004 Nguyễn Ngọc Kỳ Anh 11/20/2008 Level 2 4

005 Nguyễn Ngọc Mai Anh 9/5/2008 Level 2 4

007 Nguyễn Tuấn Anh 3/3/2008 Level 3 5.5

003 Lê Hoàng Việt Anh 11/9/2008 Level 3 5.5

008 Lưu Ngọc Quỳnh Anh 8/1/2008 Level 3 5.5

009 Phạm Quỳnh Anh 9/18/2008 Level 3 5.5

010 Hồ Ngọc Quỳnh Anh 6/24/2008 Level 4 6.5

011 Lê Băng 11/15/2008 Level 4 6.5

012 Dương Đông Quốc Bảo 2/5/2008 Level 2 4

014 Lê Gia Bảo 4/9/2008 Level 2 4

013 Trương Gia Bảo 1/9/2008 Level 3 5.5

016 Nguyễn Minh Châu 12/28/2008 Level 2 4

002 Phạm Trần Chí Đại 2/21/2008 Level 3 5.5

017 Trương Lê Tấn Đạt 11/17/2008 Level 2 4

018 Nguyễn Tấn Đạt 9/12/2008 Level 2 4

019 Giang Tuấn Đạt 11/26/2008 Level 2 4

022 Âu Dương Đình Đình 12/21/2008 Level 2 4

021 Mã Nhã Đình 6/28/2008 Level 3 5.5

023 Lư Huệ Du 9/21/2008 Level 3 5.5

024 Phạm Trọng Đức 2/20/2008 Level 3 5.5

025 Bùi Đỗ Dũng 4/26/2008 Level 2 4

027 Nguyễn Hoàng Duy 4/24/2008 Level 2 4

026 Huỳnh Nguyễn Nhật Duy 7/1/2008 Level 4 6.5

028 Phạm Bích Phương Duyên 10/14/2008 Level 2 4

031 Phan Gia Hân 10/19/2008 Level 2 4

032 Đặng Ngọc Hân 10/7/2008 Level 3 5.5

030 Tạ Gia Hân 11/17/2008 Level 4 6.5

141 Dương Gia Hào 12/21/2008 Level 2 4

033 Trần Minh Hào 3/3/2008 Level 4 6.5

034 Nguyễn Thiên Hảo 3/12/2008 Level 2 4

024 Hồ Trần Mai Hiền 8/27/2008 Level 2 4

035 Hồ Vĩnh Hiền 5/5/2008 Level 2 4

036 Tăng Thành Hiếu 9/12/2008 Level 2 4

037 Đỗ Huy Hoàng 3/9/2008 Level 3 5.5

040 Lê Công Hùng 3/4/2008 Level 2 4

041 Nguyễn Hữu Duy Hưng 12/15/2008 Level 2 4

042 Phạm Tuấn Hưng 8/2/2008 Level 2 4
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043 Đỗ Minh Hương 5/8/2008 Level 2 4

048 Tất Tín Huy 9/28/2008 Level 2 4

046 Trần Đình Huy 9/12/2008 Level 3 5.5

047 Lưu Nhiên Huy 1/14/2008 Level 3 5.5

049 Trần Đức Huy 1/28/2008 Level 3 5.5

050 Ngô Gia Huy 7/18/2008 Level 3 5.5

051 Nguyễn Quốc Huy 11/4/2008 Level 3 5.5

054 Nguyễn Song Khang 7/17/2008 Level 2 4

055 Nhan Chí Khang 12/6/2008 Level 2 4

033 Trần Minh Khang 8/1/2008 Level 3 5.5

059 Cao Chí Khanh 10/10/2008 Level 3 5.5

061 Lê Hoàng Kim Khánh 1/12/2008 Level 2 4

062 Lê Thư Khiết 8/16/2008 Level 2 4

063 Tạ Trà Anh Khoa 9/17/2008 Level 2 4

066 Phan Nguyễn Đăng Khoa 9/23/2008 Level 2 4

065 Phạm Lê Anh Khôi 8/4/2008 Level 2 4

064 Nguyễn Vương Đăng Khôi 4/21/2008 Level 2 4

069 Nguyễn Cảnh Tuấn Kiệt 8/6/2008 Level 2 4

068 Nguyễn Huy Kiệt 4/10/2008 Level 3 5.5

067 Mã Thế Kiệt 6/28/2008 Level 3 5.5

012 Lê Ánh Kim 6/17/2007 Level 3 5.5

071 Hồng Nam Liên 1/31/2008 Level 2 4

070 Tăng Ngọc Liên 1/8/2008 Level 4 6.5

074 Phùng Quảng Luân 11/29/2008 Level 2 4

075 Trần Uyển Mi 5/12/2008 Level 2 4

078 Trần Gia Minh 4/22/2008 Level 2 4

076 Quách Uy Minh 4/7/2008 Level 3 5.5

077 Lý Diệu Minh 8/8/2008 Level 3 5.5

079 Phạm Hoài Nam 7/2/2008 Level 2 4

080 Lê Trung Nam 2/13/2008 Level 3 5.5

142 Lâm Gia Ngân 11/26/2008 Level 2 4

082 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/7/2008 Level 2 4

081 Phạm Thị Kim Ngân 1/24/2008 Level 2 4

084 Triệu Phương Nghi 7/31/2008 Level 2 4

085 Vũ Mạnh Nghĩa 11/18/2008 Level 2 4

086 Nguyễn Thị Quang Ngọc 2/4/2008 Level 2 4

087 Trần Nguyễn Phương Nguyên 10/11/2008 Level 2 4

088 Lý Tâm Nhi 12/3/2008 Level 3 5.5

090 Nguyễn Trần Quỳnh Như 7/13/2008 Level 2 4
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093 Lý Gia Như 12/3/2008 Level 2 4

091 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 12/3/2008 Level 2 4

017 Nguyễn Ngọc Ninh 5/16/2008 Level 2 4

096 Đặng Tấn Phát 2/16/2008 Level 2 4

094 Châu Gia Phát 5/25/2008 Level 3 5.5

095 Lâm Đức Phát 6/22/2008 Level 3 5.5

097 Nguyễn Thanh Phong 1/8/2008 Level 2 4

139 Phạm Xuân Phúc 1/8/2008 Level 2 4

098 Nguyễn Huỳnh Kiều Phương 8/21/2008 Level 2 4

099 Nguyễn Ngọc Yến Phương 7/14/2008 Level 2 4

102 Võ Hùng Quân 2/12/2008 Level 2 4

068 Nguyễn Huy Quân 8/1/2008 Level 4 6.5

103 Tô Nghiệp Quân 5/11/2008 Level 4 6.5

104 Nguyễn Vinh Quang 4/4/2008 Level 2 4

105 Tiêu Như Quỳnh 11/20/2008 Level 3 5.5

019 Huỳnh Trường Sáng 8/28/2008 Level 3 5.5

106 Huỳnh Văn Tâm 10/7/2008 Level 2 4

107 Phạm Chí Thành 4/5/2008 Level 2 4

108 Trần Hà Thành 6/27/2008 Level 3 5.5

109 Trần Phạm Phúc Thiên 7/18/2008 Level 3 5.5

110 Tiền Gia Thịnh 7/16/2008 Level 3 5.5

111 Huỳnh Ngọc Anh Thư 6/11/2008 Level 2 4

092 Huỳnh Thiên Thư 1/18/2008 Level 2 4

016 Nguyễn Minh Thư 3/2/2008 Level 2 4

113 Phùng Đức Thuận 3/25/2008 Level 3 5.5

114 Nguyễn Trần Tri Thức 10/26/2008 Level 2 4

117 Nguyễn Thanh Nhã Thy 8/16/2008 Level 2 4

115 Bùi Lê Hồng Thy 1/20/2008 Level 3 5.5

116 Hà Quỳnh Thy 5/5/2008 Level 4 6.5

118 Lê Quang Tín 7/12/2008 Level 3 5.5

119 Mạch Tăng Gia Toàn 5/18/2008 Level 3 5.5

121 Lê Ngọc Bích Trâm 10/30/2008 Level 2 4

120 Lê Thùy Trâm 8/2/2008 Level 3 5.5

122 Vương Bảo Trang 9/30/2008 Level 3 5.5

016 Nguyễn Minh Trí 7/17/2008 Level 3 5.5

124 Võ Thanh Trúc 11/18/2008 Level 2 4

125 Trần Cư Tuấn 4/8/2008 Level 2 4

126 Hồ Đức Tuấn 11/26/2008 Level 3 5.5

127 Hà Quan Uy 8/16/2008 Level 2 4
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128 Ngô Châu Hạnh Uyên 7/4/2008 Level 3 5.5

130 Huỳnh Thy Vân 1/8/2008 Level 3 5.5

131 Hồ Mỹ Viễn 1/8/2008 Level 2 4

132 Diệp Quốc Vinh 8/6/2008 Level 4 6.5

135 Trần Ngọc Thanh Vy 10/10/2008 Level 2 4

137 Nguyễn Phương Vy 10/11/2008 Level 2 4

134 Tạ Tường Vy 11/18/2008 Level 2 4

136 Đào Ngọc Tường Vy 9/28/2008 Level 2 4

138 Huỳnh Như Ý 8/20/2008 Level 2 4

Quý phụ huynh muốn biết điểm thi chi tiết vui lòng liên hệ: Cô Nhi: 079 909 7134

Cô Vân: 090 922 5095
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